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BẢN THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
 VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	Dự thảo Quyết định

	Điều 1.
	Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật Điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

	Điều 2.
	Đối với dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác điều tra, đánh giá đất đai đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo dự toán đã được phê duyệt

	Điều 3.
	Hiệu lực của Quyết định
[bookmark: _GoBack]Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

	Dự thảo Quy định ban hành kèm theo

	Phần I. Quy định chung
	1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai áp dụng cho các nội dung: điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề
2. Đối tượng áp dụng: Định mức này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai theo quy định hiện hành của pháp luật đất đai sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Định mức này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. Cơ sở xây dựng
Định mức này được xây dựng trên cơ sở quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai ban hành tại Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 07 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật, điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất
4. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai gồm các định mức thành phần sau:
4.1. Định mức lao động công nghệ (sau đây gọi là định mức lao động): Là thời gian lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một bước công việc). Nội dung của định mức lao động bao gồm:
a) Nội dung công việc: Quy định các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện bước công việc.
b) Định biên: Quy định số lượng lao động kỹ thuật; loại và cấp bậc lao động kỹ thuật thực hiện công việc theo tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức ngành tài nguyên và môi trường
Định mức: Quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một đơn vị sản phẩm (thực hiện bước công việc); đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm; ngày công  (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.
4.2. Định mức vật tư và thiết bị
a) Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ), thiết bị (máy móc).
Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc).
Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị là số ca người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một bước công việc).
b) Thời hạn sử dụng dụng cụ, thiết bị là thời gian dự kiến sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.
Thời hạn sử dụng dụng cụ: Đơn vị tính là tháng.
Thời hạn sử dụng thiết bị thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3182/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành chế độ tính hao mòn tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
c) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất của dụng cụ, thiết bị, 8 giờ làm việc trong 1 ngày công (ca) và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị.
Mức điện năng trong các bảng định mức đã được tính theo công thức sau:
Mức điện = (Công suất thiết bị/giờ x 8 giờ x số ca sử dụng thiết bị) + 5% hao hụt.
d) Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ tại bảng định mức dụng cụ.
đ) Mức vật liệu nhỏ và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu tại bảng định mức vật liệu.
5. Quy định chữ viết tắt

	Phần II. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	1. Nội dung công việc
Bước 1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ
2. Khảo sát sơ bộ tại thực địa
3. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
Bước 2. Xác định nội dung, kế hoạch điều tra thực địa và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai 
1. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
2. Điều tra, lấy mẫu đất phục vụ đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai (không gồm công điều tra phẫu diện đất)
Bước 3. Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
1. Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra
2. Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá thoái hóa đất
3. Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá tiềm năng đất đai cho các loại đất hiện trạng và định hướng sử dụng đất
4. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp
Bước 4. Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai
1. Xây dựng lớp thông tin loại đất
2. Xây dựng bản đồ chất lượng đất
3. Xây dựng các lớp thông tin chuyên đề về đặc điểm thổ nhưỡng, địa hình, tính chất vật lý - hóa học - sinh học của đất, khí hậu: nhập thông tin thuộc tính vào lớp thông tin Xây dựng lớp thông tin phân mức chất lượng đất: chồng xếp các lớp thông tin chuyên đề đã xây dựng để khoanh vùng xác định ranh giới các khoanh đất theo phân mức đánh giá chất lượng đất. Chồng xếp lớp thông tin phân mức chất lượng đất với lớp thông tin loại đất để xác định chất lượng đất theo loại đất và xuất dữ liệu phục vụ phân tích đánh giá chất lượng đất
4. Biên tập, thuyết minh và in bản đồ chất lượng đất
5. Khoanh vùng các khu vực đất cần bảo vệ, xử lý, cải tạo và phục hồi
6. Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai
Bước 5. Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất giải pháp bảo vệ, cải tạo đất
1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lượng đất
2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai
3. Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất.
4. Xây dựng báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thoái hóa đất.
Bước 6. Xây dựng báo cáo kết quả
1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.
2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai.
3. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
2. Định mức lao động
3. Bảng định mức thiết bị 
4. Định mức dụng cụ
4.1. Định mức dụng cụ dùng chung
4.2. Định mức dụng cụ lấy mẫu
5. Định mức vật liệu

	Phần III. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá thoái hóa đất
	1. Nội dung công việc
Bước 1. Thu thập tài liệu
1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa phục vụ điều tra, đánh giá thoái hóa đất
2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
Bước 2. Xác định nội dung, kế hoạch và điều tra thực địa phục vụ đánh giá thoái hóa đất
1. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
2. Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các đặc điểm về thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước, loại đất, loại hình sử dụng đất, tỷ lệ che phủ đất, phương thức canh tác bảo vệ đất và các đặc trưng của các loại hình thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa.
3. Xác định vị trí điểm điều tra thoái hóa tại thực địa: vị trí các điểm điều tra này trùng với vị trí điểm điều tra phẫu diện.
4. Điều tra các loại hình thoái hóa và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị.
5. Đối với địa bàn đã thực hiện điều tra, đánh giá thoái hóa đất thì xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa: điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới, các loại hình thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa gồm điều tra khoanh vẽ tại thực địa nhằm chỉnh lý ranh giới các khoanh đất được xác định có sự thay đổi về mức độ thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa, mô tả thông tin điều tra các loại hình thoái hóa vào bản mô tả đã chuẩn bị.
6. Chụp ảnh minh họa cảnh quan khu vực, điểm điều tra; thực hiện đo độ ẩm đất, pH đất bằng máy đo cầm tay.
7. Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã tạo lập.
8. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa.
Bước 3. Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
1. Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra
2. Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá thoái hóa đất
3. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp.
Bước 4. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất
1. Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ thoái hóa đất.
2. Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề
3. Xây dựng lớp thông tin loại đất
4. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa theo kết quả tổng hợp xử lý thông tin.
5. Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì
6. Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn
7. Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa
8. Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa
9. Xây dựng bản đồ thoái hóa đất
10. Khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi
Bước 5. Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất
1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất
2. Đề xuất các biện pháp, giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất.
3. Xây dựng báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thoái hóa đất.
Bước 6. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất
1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.
2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất.
3. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
2. Định mức lao động
3. Định mức thiết bị
4. Định mức dụng cụ
4.1. Định mức dụng cụ dùng chung
4.2. Định mức dụng cụ lấy mẫu đất
5. Định mức vật liệu

	Phần IV. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
	1. Nội dung công việc
Bước 1. Thu thập tài liệu
1. Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực
địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
2. Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập
Bước 2. Xây dựng kế hoạch và điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất
1. Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa
2. Điều tra, lấy mẫu phục vụ đánh giá ô nhiễm đất
Bước 3. Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp
1. Tổng hợp, xử lý sau điều tra thực địa
2. Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác, thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa với phiếu lấy mẫu đất; ảnh điều tra và bảng dữ liệu điều tra;
3. Lập bảng thống kê danh sách mẫu đất, lựa chọn chỉ tiêu phân tích; bàn giao mẫu đất cho đơn vị phân tích.
4. Phân tích mẫu đất
5. Chỉ tiêu phân tích gồm các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, As, Cr, Hg, Ni).
6. Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá ô nhiễm đất
7. Xác định và phân cấp chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm đất;
8. Tổng hợp, đánh giá kết quả phân tích mẫu đất theo khoanh đất, điểm điều tra.
9. Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp
Bước 4. Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm
1. Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ đất bị ô nhiễm.
2. Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề
3. Xây dựng lớp thông tin loại đất
4. Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa theo kết quả tổng hợp xử lý thông tin phục vụ đánh giá ô nhiễm đất.
5. Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm
6. Khoanh vùng các khu vực đất bị ô nhiễm cần thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi
7. Xây dựng dữ liệu ô nhiễm đất
8. Cập nhật dữ liệu về ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Bước 5. Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất
1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất
2. Cảnh báo, dự báo nguy cơ ô nhiễm đất.
3. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất.
Bước 6. Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất
1. Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo.
2. Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất.
3. Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
2. Định mức
3. Định mức thiết bị
4. Định mức dụng vụ
4.1. Định mức dụng cụ dùng chung
4.2. Định mức dụng cụ lấy mẫu đất
5. Định mức vật liệu




